UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO CHI LINH Doéc 1ap - Tw do - Hanh phiic

S6:286/UBND-VP Chi Linh, ngay 06  thang3 nam 2025

V/v niém yét cong khai danh muc
TTHC mdi ban hanh thudc Iinh vuc
hoat dong khoa hoc va cong nghé

Kinh guri:
- Cac phong chuyén méon thuéc UBND thanh phd;
- Céc co quan, don vi lién quan;
- UBND céc xa, phuong;

Ngdy 05/02/2025, Uy ban nhan dan tinh Hai Duong ban hanh Quyét dinh s
281/QDb-UBND V¢ viéc cong bo danh muc thu tuc hanh chinh méi ban hanh thudc pham
vi, chirc ndng quan ly cia S& Khoa hoc va Cong nghé. Trong do:

- Cong bd danh muc 03 thi tuc hanh chinh mdi ban hanh linh vuc Linh vuc hoat
dong khoa hoc va cong nghé thudc tham quyén giai quyét cap huyén.

(Chi tiét theo Phu luc giri kém)

Danh muc thi tuc hanh chinh va Quyét dinh s6 281/QD-UBND duoc cong
khai trén Céng Dich wvu cong tinh Hai Duong tai dia chi
https://dichvucong.haiduong.gov.vn va Cong thong tin dién tir cia UBND thanh phd
Chi Linh tai dia chi http://www.chilinh.haiduong.gov.vn.

UBND thanh phé Chi Linh thong bao dén cac co quan, don vi; Uy ban nhan
dan cac xa, phuong; cac t6 chire, ca nhan ¢6 lién quan dé biét va thyuc hién./.

Noi nhgn: KT. CHU TICH
- Nhu Kinh gui; 3 ( [

- Lanh dao UBND thanh phé (dé bao céo); '
- Cong Thong tin dién tir thanh phd;

- Luu: VT.




Phu luc I

(Kem theo Céng vin s6 286 /UBND-VP ngay 06 /3 /2025 ciia UBND thanh phé Chi Linh)

A. DANH MUC THU TUC HANH CHINH MOI BAN HANH CAP THANH PHO

Tén thi tuc . cre £ Dja diém Pl,li’ lg .,
TT hanh chinh Thoti han giai quyet thure hién phlc ((Sl)lell Can cwr phap ly
1 [Tha tuc xac|Khong quy dinh - B6 phan Tiép nhan | Khong |- Luat khoa hoc va cong nghé
dinh nhiém wvu va Tra két qua thanh ngay 18 théng 6 nam 2013.
khoa hoc va phd - Nghi dinh s6 08/2014/NB-CP
cong ngh¢ cap ngay 27 thang 01 nam 2014 cta
co s sit dung Chinh phu quy dinh chi tiét va
ngin sach nha huéng dan thi hanh mét s6 diéu
nuoc cua Luat khoa hoc va cong nghg.
- Thong tu sb 09/2024/TT-
BKHCN ngay 27 thang 12 nam
2024 cua Bo truong BO Khoa
hoc va Cong ngh¢ quy dinh
quan ly nhiém vu khoa hoc va
cong nghé cap tinh, cip co so
st dung ngan sach nha nudc.
2 |Tha tuc tuyén - Két thuc thoi han nhan hd so dang ky tuyén chon - Bo phan Tiép nhan |{Khong |- Ludt khoa hoc va cong nghé

chon nhiém vu
khoa hoc va
cong nghé cap
co s& st dung
ngan sach nha
nudc

trong thoi han 10 ngay lam viéc, co quan, don vi cap
co s to chirc md, klem tra va x4ac nhan tinh hop 1¢
ctia hd so dang ky tuyen chon nhiém vu khoa hoc va
cong nghé cip co so;

- Trong thoi han 10 ngay ké tir ngay c6 két qua tu
van cta Hoi déng tuyén chon, két qua tham dinh ctia
T6 tham dinh kinh phi (néu c6), to chtrc chi tri va
cht nhiém nhiém vu c6 trach nhiém hoan thién hod

va Tra két qua thanh

phd

ngay 18 thang 6 nam 2013.

- Nghi dinh s6 08/2014/NP-CP
ngay 27 thang 01 nam 2014 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét va
huéng dan thi hanh mét s6 diéu
cua Luat khoa hoc va cong nghé.
- Thong tu sb 09/2024/TT-
BKHCN ngay 27 thang 12 nam




so giri vé co quan, don vi cip co so;

- Trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir ngdy nhén
dugc day du ho so hop 18, thi truedng co quan, don vi
cip o sO quyet dinh theo tham quyén hogc trinh co
quan c6 tham quyén phé duyét két qua tuyén chon to
chure chu tri, chu nhiém nhiém vu va kinh phi thuc
hién nhiém vu khoa hoc va cong nghé cp co sé theo
quy dinh vé t6 chic va hoat dong ctia minh.

2024 cua Bo truong Bo Khoa
hoc va Cong nghé quy dinh
quan ly nhiém vu khoa hoc va
cong nghé cip co sd, cap co s
st dung ngan sach nha nudc.

Thu tuc danh
gia, nghi¢m thu
nhiém vu khoa
hoc va cong
nghé cip co so
st dung ngan
sach nha nudc

- Ho so dé nghi danh gia, nghiém thu két qua thuc
hién nhiém vu khoa hoc va cong nghé cép co s¢ phai
giri dén co quan, don vi cip co so trong han 15 ngay
ké tir ngay két thic thoi gian thyc hién nhiém vu
theo hop dong, bao gém ca thoi gian gia han thuc
hién nhiém vu (néu c0);

- Sau khi nhan duoc ho so dé nghi danh gia, nghiém
thu cta td chirc cha tri nhiém vu co quan, don vi cép
co so tién hanh kiém tra tinh hop 16 ctia hd so;

- Béi v6i nhiém vu khoa hoc va cong nghé duoc
danh gia “Pat” tré 1én: trong thoi han 15 ngay keé tir
ngay hop Hoi ddéng nghiém thu, chu nhiém nhiém
vu va td chtrc chu tri ¢6 trach nhiém bo sung, hoan
chinh hd so nhiém vu theo két luan cua Hoi dong,
léy ¥ kién cua Chu tich Ho1 dong Vé viéc hoan thién
hé so va giri vé co quan, don vi cap co s6;

- Pbi véi nhiém vy x&p loai & mue “Khoéng dat™: co
quan, don vi cap co s chi tri, phdi hop véi cac don
vi ¢6 lién quan tién hanh xir 1y theo quy dinh vé xir
1y dbi voi nhiém vu khong hoan thanh tai Diéu 16
va Piéu 17 Thong tu lién tich s6 27/2015/TTLT-
BKHCN-BTC.

- BO phan Tiép nhan
va Tra két qua thanh
pho

Khong

- Luat khoa hoc va cong nghé
ngay 18 thang 6 nam 2013.

- Nghi dinh s6 08/2014/ND-CP
ngay 27 thang 01 ndm 2014 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét va
huéng dan thi hanh mét sé diéu
cua Luat khoa hoc va cong nghé.
- Thong tu s6 09/2024/TT-
BKHCN ngay 27 thang 12
nam 2024 cua B trudéng Bo
Khoa hoc va Cong nghé quy
dinh quan ly nhiém vu khoa
hoc va cong nghé cip co s,
cap co so sir dung ngan sach
nha nudc.




Phu luc II

DANH MUC NOI DUNG QUY TRINH NOI BO
GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH THUQC LINH VUC PUONG BO

Ak em theo Cong vin s6 286 /UBND-VP, ngay 06 /3 /2025 ciia UBND thanh phd)
QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET TTHC CAP HUYEN

1. Thi tuc Cap gidy phép thi cong cong trinh trén duwong by dang khai thac
1.1. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc la téng thoi gian giai quyét
1.2. So dd quy trinh giii quyét:

Cac buéc IN6i dune cone vise Trach nhiém | Thoi gian
thue hién : g cong vie thuc hién thue hién
Hudng dén, tiép nhan hd Bo phan Tiép ‘
Bl so cua td chire, ca nhan nhén va Tra két 1‘/ 2 ng.ziy
X n lam viéc
qua cap huyén
. . Phong Quan ly
B3 Tham dinh ho so do6 thi hoac 05 ngay
phong Kinh t€ | lam viéc
| va ha tang
v
) Lanh dao 01 nod
B4 Phé duyét két qua UBND cép - neay
R lam viéc
huyén
— - . Phong Quan ly
BS Chuyén két qua dén Bo phan Tiép do6 thi hodc 2 ngay
nhan va Tra két qua cap huyén phong Kinh té | lafmviéc
va ha tang
Tra két qua cho t chuc, B(;A) ph:';in Tiée Kh()n‘g.
B6 c4 nhan nhqn \ia Tra lfet tmh thot
qua cap huyén gian

1.3. Dién gii quy trinh

a)

Tiep nhan ho so.

+ Tb chirc, ca nhan ndp hé so tryc tiép hoic gui qua dudng buu dién tai UBND

thanh phd hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong (néu co).

+ Pai dién cong chirc tlep nhan ho so tai Bo phén mot cira cia UBND cép huyén
thi xa, thanh pho thuc hién k1em tra thanh phan hd 80, 5O lugng hd so. Néu day dua theo
quy dinh thi tiép nhan giri gidy hen/ma ho 50 cho t6 chirc, ca nhan, ban giao hd so cho
phong Quan 1y d6 thi hoidic phong Kinh té va ha ting trong thoi gian 1/2 ngay lam viéc ké
tir khi tiép nhan ho so. Néu hd so chua day du thi B phan mot cira 1p phiéu huéng dan




bd sung hd so hodc phiéu tir chéi tiép nhan hd so néu hd so khong du diéu kién cho to
churc, ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh.

Phong Quan ly do thi tiép nhan ho so tir bd phan 01 ctra cia UBND thanh phé, va
tién hanh tham dinh, giai quyét ho so:

Néu hd so khong hop 1€, trong thot han 02 ngay lam viéc phong Quan ly d6 thi
hodc phong Kinh té ha tang c6 vin ban thong bao b sung hd so hodc tir chdi giai quyét
hé so néu khong du diéu kién.

Trong thoi han 05 ngay lam viéc phong Quan 1y d thi hodc tham dinh hd so phai
bao cio két qua tham dinh trinh 1anh dao UBND cdp huyén thi x4, thanh phé ky duyét.

Trong thoi han 01 ngdy, Lanh dao UBND cap phai xem xét phé duyét két qua giai
quyét ho so.

Trong thoi han % ngay 1am viéc viéc phong Quan 1y d6 thi chuyén két qua dén Bo
phan Tiép nhan va Tra két qua thanh phd

¢) Nhan ho so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan.

Dai dién Bo phan mét cira cia UBND thanh phd tiép nhan két qua tir Phong chuyén
mon tra hd so/két qua cho t6 chirc, ¢4 nhan tryc tiép tai Bo phan tra két qua cia UBND
thanh phé hodc qua dich vu buu chinh céng ich.



B. QUY TRINH NOI BQ GIAI QUYET TTHC CAP XA
1. Thii tuc Cap gidy phép thi cong cong trinh trén duwong by dang khai thac.

1.1. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam vigc la tong thoi gian giai quyét

1.2. So d6 quy trinh giai quyét:

Cac buoc . n oA Trach nhiém Thoi giim
thue hién Noi dung cong viéc thire hién thuc hién
B6 phan mot cura
Hudng d?m, tiép nhan hd cua UBND cap
B SO cua to chirc, ca nhan Xa, phu’g‘mg, thi
tran
\
v
Tiép nhan ho so tir bd phan mot cira, : C,(A)ng Ch}'l’C Dia gfnn\g;{aéi
tham dinh va giai quyét ho so chinh - xay dung i
- do6 thi V:c‘l moi
B2 truong cap xa,
phuong
v
B3 Phé duyét két qua Lanh dao UBND | D1 &2y
cAp xa am viéc
v
Cong chuc bia
Chuyén két qua dén Bo phéan Tiép | chinh - ?(éy du’ng Chuvé
B4 nhan va Tra két qua cap xa - d0 thi va mo1 uyen
truong cap x4, ngay saul
phudng khi 6 ket
qua
Tra két qua cho t6 churc, B6 phan mot
BS ca nhan cua cia UBND | Khong tinh
cap x3, phuong, | thyi gian

thi tran




1.3.Dién giai quy trinh

a) Tiép nhéan ho so.

- To chirc, ca nhan ndp hd so truc tiép hodc gui qua dudng buu dién tai
UBND cép x4, phuong, thi trdn hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong (néu co).

- bai dién cong chirc tiép nhén hd so tai Bo phan mdt ctra cia UBND cép
xa, phuong, thi tran thuc hién kiém tra thanh phr:in ho so, sd luong ho so. Néu dﬁy du
theo quy dinh thi tiép nhan gui gidy hen/ma ho so cho t6 chirc, ca nhén, ban giao hd
s0 cho Cong chuc Dia chinh - xay dung - d6 thi va mé1 truong cap phuong, thi tran
(Pia chinh — nong nghiép, xay dung - do thi va moi truong cap xa) trong thoi gian
1/2 ngay lam viéc ké tir khi tiép nhan ho so. Néu hd so chua day du thi B phan mot
ctra 1ap phiéu hudng din bo sung hd so hodc phiéu tir chdi tiép nhan hd so néu ho so
khong du diéu kién cho td chirc, c4 nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so theo quy dinh.

Cong chirc Dia chinh - xay dung - d6 thi va moi truong cap phuong, thi tran
(Dia chinh - néng nghiép, xay dung - d6 thi va mdi truong cap xa) tiép nhan ho so tir
bd phén 01 cira cua UBND cap x&, phuong, thi tran va tién hanh tham dinh, giai
quyét hd so:

Néu ho so khong hop 1¢, trong thoi ‘han 02 ngay lam viéc Cong chirc Dia
chinh - xay dung - do thi va mdi truong cap phuong, thi trin (Pja chinh — nong
nghi¢p, xay dung - do thi va mo1 truong cap xd) co van ban thong bao b6 sung ho so
hoc tir chdi giai quyét hd so néu khong du diéu kién.

Trong thot han 06 ngay lam viéc Cong chirc Dia chinh - xay dyng - do thi va
moi trudng cap phuong, thi tran (Pia chinh - nong nghiép, xay dung - d6 thi va moi
truong cap xa) tham dinh hd so phai bao cdo két qua tham dinh trinh 1anh dao UBND
cap xd, phuong, thi tran ky duyé¢t. Trong thoi han 01 ngay lam viéc, Lanh dao UBND
cap xd, phudng, thi trin phai xem xét ky duyét hd so.

¢) Nhan hé so/két qua va tra cho to chirc, ca nhan.

B6 phan Tiép nhan va Tra két qua cip x4 tra ho so/két qua cho to chirc, ca
nhan truc tiép tai BO phan tra két qua cua UBND cép xa, huyén, thi tran hodc qua
dich vu buu chinh cong ich.



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:28:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:29:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:29:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:29:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:29:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:29:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:29:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:29:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:29:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:29:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:30:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-06T11:30:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




